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· PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Mô tả nào dưới đây cho thấy tác hại của ngành Ruột khoang?
A. [bookmark: _Hlk83582963] Một số loài ruột khoang có giá trị thực phẩm.		
B. [bookmark: _Hlk83582980] Các rạng san hô gây cản trở giao thông đường biển.		
C. [bookmark: _Hlk83582996] Góp phần tạo sự cân bằng sinh thái, tạo cảnh quan độc đáo.		
D. [bookmark: _Hlk83583004] Nhiều loại san hô nguyên liệu làm đồ trang sức, trang trí, nguyên liệu xây dựng, …
Câu 2. Phương thức dinh dưỡng thường gặp ở ruột khoang là gì?
A.  Quang tự dưỡng		
B.  Hoá tự dưỡng.			
C.  Ký sinh.
D.  Dị dưỡng.		
Câu 3. Người ta khai thác san hô đen nhằm mục đích gì?
A.  Vật trang trí, trang sức.
B.  Cung cấp vật liệu xây dựng.
C.  Nghiên cứu địa tầng.
D.  Thức ăn cho con người và động vật.
Câu 4. Ngành Ruột khoang có khoảng bao nhiêu loài?
A.  7 nghìn loài
B.  8 nghìn loài.
C.  9 nghìn loài.
D.  10 nghìn loài.
Câu 5. Sứa sen được con người sử dụng vào mục đích nào dưới đây?
A.  Làm vật trang trí.
B.  Làm thực phẩm.
C.  Làm thuốc.
D.  Làm nguồn cung cấp đá vôi.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây vể thuỷ tức là đúng?
A.  Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp.
B.  Sinh sản vô tính bằng cách tạo bào tử.
C.  Sử dụng tế bào gai để đưa thức ăn vào miệng.
D.  Có khả năng tái sinh.
Câu 7. Môi trường sống của thủy tức là gì?
A.  Nước ngọt (ao, hồ, sông, suối).
B.  Nước mặn (biển).
C.  Nước lợ (ven bờ biển).
D.  Trên cạn.
Câu 8. Những đại diện nào dưới đây thuộc ngành Ruột khoang sống ở biển?
A.  Sứa, thủy tức, hải quỳ.
B.  Sứa, san hô, mực.
C.   Hải quỳ, thủy tức, tôm.
D.  Sứa, san hô, hải quỳ.
Câu 9. Mô tả nào dưới đây thể hiện đặc điểm của Sứa?
A.  Di chuyển bằng tua miệng.
B.  Cơ thể dẹp hình lá.
C.  Miệng ở phía dưới.
D.  Không có tế bào tự vệ.
Câu 10. Mô tả nào dưới đây thể hiện đặc điểm của San hô?
A.  Cơ thể hình dù.
B.  Là động vật ăn thịt, có các tế bào gai.
C.  Luôn sống đơn độc.
D.  Sinh sản vô tính bằng cách tiếp hợp
Câu 11. Loài nào có khung xương đá vôi cứng chắc?
A.  Hải quỳ.
B.  San hô.
C.  Thủy tức.
D.  Sứa.
Câu 12. Nội dung nào dưới đây mô tả về đời sống của hải quỳ và san hô?
A.  Hải quỳ và san hô đều có đời sống đơn độc.
B.  Hải quỳ và san hô đều sống thành các tập đoàn lớn.
C.  Hải quỳ sống thành tập đoàn còn san hô có đời sống đơn độc.
D.  Hải quỳ có đời sống đơn độc còn san hô sống thành tập đoàn.
Câu 13. Đại diện nào được khai thác làm đồ trang trí, đồ trang sức?
A.  Sứa.
B.  San hô.
C.  Hải quỳ.
D.  Thủy tức.

Câu 14. Thủy tức có kiểu di chuyển nào sau đây.
A.  Di chuyển kiểu sâu đo.
B.  Co bóp dù đẩy nước ra ngoài.
C.  Không có khả năng di chuyển.
D.  Vừa tiến vừa xoay.
Câu 15. Đại diện nào dưới đây được sử dụng để xác định độ tuổi của địa tầng?
A.  Hải quỳ.
B.  Thủy tức.
C.  San hô.
D.  Sứa.
Câu 16. Đảo ngầm san hô thường gây tổn hại gì cho con người?
A.  Cản trở giao thông đường thuỷ.
B.  Gây tê liệt hệ thần kinh của người.
C.  Tranh thức ăn với các loại hải sản con người nuôi.
D.  Tiết chất độc làm hại cá và hải sản nuôi.
Câu 17. Nội dung nào dưới đây mô tả đặc điểm chung của động vật thuộc ngành Ruột khoang?
A.  Cơ thể đơn bào bậc thấp, đối xứng toả tròn, có tế bào gai để tự vệ và tấn công, kiểu dinh dưỡng là dị dưỡng.
B.  Cơ thể đa bào bậc thấp, đối xứng hai bên, có tế bào gai để tự vệ và tấn công, kiểu dinh dưỡng là tự dưỡng.
C.  Cơ thể đa bào bậc thấp, đối xứng hai bên, có tế bào gai để tự vệ và tấn công, kiểu dinh dưỡng là dị dưỡng.
D.  Cơ thể đa bào bậc thấp, đối xứng toả tròn, có tế bào gai để tự vệ và tấn công, kiểu dinh dưỡng là dị dưỡng.
Câu 18. Đại diện nào dưới đây thích nghi với kiểu sống bám?
A.  Hải quỳ và thủy tức.
B.  Hải quỳ và san hô.
C.  San hô và sứa.
D.  Sứa và thủy tức.
Câu 19. Mô tả nào thể hiện đặc điểm của Hải quỳ và Thủy tức
A.  Cơ thể hình trụ, đối xứng tỏa tròn.
B.  Cơ thể hình dù, đối xứng hai bên.
C.  Cơ thể hình trụ, đối xứng hai bên.
D.  Cơ thể hình dù, đối xứng tỏa tròn.
Câu 20. Quá trình tiêu hóa ở thủy tức được thực hiện ở đâu?
A. Ruột túi
B.  Lỗ miệng
C.  Các xúc tua.
D.  Đế bám.
Câu 21. Đặc điểm nào dưới đây giúp cho sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh?
A. Các nội quan tiêu biến.
B. Kích thước cơ thể to lớn.
C. Có giác bám phát triển.
D. Mắt lông bơi phát triển.
Câu 22. Sán lá máu kí sinh ở đâu?
A. Máu người.	
B. Ruột non của người.	
C. Cơ bắp trâu bò.		
D. Gan trâu bò.
Câu 23. Biện pháp nào dưới đây KHÔNG ĐƯỢC thực hiện để phòng chống giun dẹp kí sinh?
A. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
B. Diệt giun sán định kì.
C. Diệt các vật chủ trung gian.
D. Ăn uống thực phẩm tùy tiện, chế biến sơ sài.
Câu 24. Theo em, sán lá gan xâm nhập vào cơ thể trâu bò thông qua da là đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 25. Theo em, sán lá máu, sán dây, sán lông đều thuộc ngành giun dẹp có lối sống kí sinh là đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 26. Cũng giống như sán lá gan, sán lá máu có 2 vật chủ kí sinh là đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 27. Trong các nhóm sinh vật sau, nhóm nào đều gồm các sinh vật có đời sống kí sinh?
A. Sán lá gan, sán dây và sán lông.
B. Sán dây và sán lá gan.
C. Sán lông và sán lá gan.
D. Sán dây và sán lông.
Câu 28. Để thích nghi với đời sống kí sinh,các giác bám, cơ quan tiêu hóa và cơ quan sinh dục của sán lá gan rất phát triển. Đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai.
Câu 29. Nơi kí sinh của sán lá gan trong cơ thể trâu bò là ở đâu?
A. Tim.
B. Phổi
C. Ruột non.
D. Gan.
Câu 30. Mô tả nào dưới đây có ở sán lá gan?
A. Cơ thể tròn, hình ống.
B. Mắt và lông bơi tiêu giảm.
C. Cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng kém phát triển
D. Có cơ quan sinh dục đơn tính
Câu 31. Uống thuốc tẩy giun 2 lần/năm là đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 32. Đặc điểm nào sau đây có ở vòng đời của sán lá gan?
A. Thay đổi nhiều vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng.
B. Trứng, ấu trùng và kén có hình dạng giống nhau.
C. Sán trưởng thành sẽ kết bào xác vào mùa đông.
D. Ấu trùng sán có tỉ lệ trở thành sán trưởng thành cao.
Câu 33. Vật chủ trung gian của sán lá gan là loài nào?
A. Ốc ruộng.
B. Trâu, bò.
C. Lợn.
D. Gà, vịt.
Câu 34. Giun đũa gây ảnh hưởng như thế nào với sức khoẻ con người?
A. Hút chất dinh dưỡng ở ruột già, giảm hiệu quả tiêu hoá, là cơ thể suy nhược.
B. Số lượng lớn sẽ làm tắc ruột, tắc ống dẫn mật, gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
C. Sinh ra độc tố gây hại cho cơ thể người.
D. Sinh ra các dưỡng chất hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa ở cơ thể người.
Câu 35.  Giun kim khép kín được vòng đời do thói quen nào ở trẻ em?
A. Nô giỡn, va chạm tiếp xúc với nhau.
B. Dùng tay gãi hậu môn sau đó chạm vào thức ăn hoặc đưa lên miệng.
C. Đi chân đất.
D. Xoắn và giật tóc.
Câu 36. Giun đũa sống ở đâu?
A. Kí sinh ở cơ bắp trâu bò.
B. Kí sinh ở ruột non người.
C. Sống ở đất ẩm.
D. Kí sinh trong rễ lúa.
Câu 37.  Cơ thể giun đũa không bị tiêu hủy bởi enzim tiêu hóa là nhờ có đặc điểm nào?
A. Nhờ có lớp kitin
B. Nhờ có lớp cuticun.
C. Nhờ có lớp đá vôi.
D. Nhờ có lớp biểu bì.
Câu 38. Những đại diện nào gây bệnh cho con người
A. Giun đỏ, giun chỉ, giun kim.
B. Giun chỉ, giun móc, giun kim.
C. Giun đũa, giun rễ lúa, giun đỏ.
D. Giun rễ lúa, giun đất, giun kim.
Câu 39.  Điều phiền toái mà giun kim gây cho trẻ hằng đêm là gì?
A. Ngứa hậu môn vào ban đêm
B. Gây phù chân voi.
C. Gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.
D. Viêm loét cơ thể.
Câu 40.  Ý nào sau đây đúng khi nói về cấu tạo trong của giun đũa?
A. Có khoang cơ thể chưa chính thức.
B. Có ruột dạng túi.
C. Không có hậu môn.
D. Ruột phân nhánh.
Câu 41. Biện pháp nào được sử dụng để phòng chống giun kí sinh trong cơ thể người? (học sinh lựa chọn các đáp án đúng)
A. Uống thuốc tẩy giun định kì 2 lần/1 năm.
B. Đi vệ sinh tùy tiện, không đúng nơi quy định.
C. Sử dụng phân tươi bón ruộng.
D. Rửa rau quả sạch trước khi ăn và chế biến.
Câu 42.  Trong vòng đời, giun đũa có mấy lần trú ngụ ở ruột non của người?
A. 1 lần.
B. 2 lần.
C. 3 lần.
D. 4 lần.
Câu 43.  Thứ tự các cơ quan, giun đũa đi qua trong vòng đời là
A. Gan  tim  ruột non  phổi.
B. Ruột non  gan  tim  phổi  ruột non.
C. Ruột non  phổi  tim  gan  ruột non.
D. Gan  ruột non  phổi  tim  ruột non.
Câu 44. Giun kim kí sinh ở đâu?
A. Ruột non người.
B. Ruột già người.
C. Tá tràng người.
D. Hậu môn người.
Câu 45.  Giun móc câu xâm nhập vào cơ thể người bằng cách nào?
A. Qua da.
B. Qua đường tiêu hóa.
C. Do mũi anophen.
D. Qua đường hô hấp.
Câu 46.  Giun đũa di chuyển hạn chế chỉ chui rúc là do đặc điểm cấu tạo nào sau đây?
A. Cơ thể chỉ có lớp cơ lưng bụng phát triển.
B. Cơ thể chỉ có lớp cơ vòng phát triển.
C. Cơ thể chỉ có lớp cơ dọc phát triển.
D. Cơ thể chỉ có lớp cơ bụng phát triển.
Câu 47. Loài nào sau đây không thuộc ngành giun tròn
A. Giun đũa
B. Giun kim
C. Giun rễ lúa
D. Sán dây
Câu 48. Theo em, giun đũa chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể vật chủ thông qua đường tiêu hóa là đúng hay sai
A. Đúng 
B. Sai
Câu 49.  Cũng giống như các loài sán, giun kim cũng có nhiều vật chủ kí sinh.
A. Đúng
B. Sai
Câu 50.  Không giống như giun đũa, giun móc câu xâm nhập vào cơ thể trực tiếp qua da.
A. Đúng
B. Sai
Câu 51.  Trong các đặc điểm sau, đâu là điểm giống nhau giữa sán lá gan và giun đũa?
A. Vòng đời phát triển có nhiều vật chủ trung gian.
B. Đều kí sinh ở gan, túi mật của trâu bò.
C. Đều là các sinh vật kí sinh.
D. Cơ thể đối xứng hai bên.
Câu 52. Giun nào dưới dây kí sinh ở thực vật?
A. Giun rễ lúa
B. Giun móc câu
C. Giun kim
D. Giun đũa
Câu 53.  Biện pháp nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi phòng ngừa nhiễm giun sán
A. Thường xuyên lau chùi bàn ghế, nhà cửa.
B. Thường xuyên vệ sinh cơ thể..
C. Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
D. Không đi chân đất.
Câu 54.  Giun rễ lúa kí sinh ở đâu?
A. Ruột già.
B. Rễ lúa.
C. Tá tràng.
D. Ruột non.
Câu 55.  Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức dinh dưỡng của Giun đũa?
A. Tự dưỡng
B. Hoại sinh
C. Dị dưỡng
D. Kí sinh
Câu 56. Phát biểu nào sau đây về giun đũa là đúng? 
A. Có lỗ hậu môn.
B. Tuyến sinh dục kém phát triển.
C. Cơ thể dẹp hình lá.
D. Sống tự do.
Câu 57.  Tẩy giun 1-2 lần trong năm nhằm mục đích gì?
A. Giúp cơ thể được thanh lọc.
B. Ức chế quá trình sinh sản của giun.
C. Ngăn không cung cấp dinh dưỡng cho giun.
D. Diệt giun và trứng giun.
Câu 58. Giun đũa xâm nhập vào cơ thể người qua con đường nào?
A. Đường hô hấp
B. Đường tiêu hóa
C. Qua da
D. Đường bài tiết
Câu 59. Giun đũa, giun kim và giun rễ lúa đều kí sinh ở cơ thể người.
A. Đúng
B. Sai
Câu 60. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của giun đất.
A. [bookmark: _Hlk86003257]Cơ thể phân nhiều đốt
B. Mỗi đốt có vòng tơ
C. Phần đuôi có hậu môn
D. Hệ tiêu hóa dạng túi
Câu 61. Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất?
A. Để lấy không khí
B. Để tìm kiếm thức ăn
C. Để tìm bạn đời giao phối
D. Không có ý nghĩa gì
Câu 62. [bookmark: _Hlk86003321]Giun đất hô hấp bằng bộ phận nào?
A. [bookmark: _Hlk86003333]Da
B. Mang
C. Phổi
D. Túi khí
Câu 63. Loài nào sau đây không thuộc ngành giun đốt?
A. Giun đỏ
B. Giun kim
C. Giun đất
D. Đỉa
Câu 64. Phần đầu của giun đất có bộ phận nào trong các bộ phận dưới đây (học sinh lựa chọn nhiều đáp án đúng)
A. Miệng
B. Hậu môn
C. Mắt
D. Đai sinh dục
Câu 65. [bookmark: _Hlk86003386]Giun đất di chuyển như thế nào?
A. [bookmark: _Hlk86003397]Di chuyển theo kiểu lộn đầu hoặc sâu đo.
B. Di chuyển theo kiểu cong cơ thể lại và duỗi ra do cơ dọc phát triển.
C. Di chuyển nhờ sự chun giãn cơ thể kết hợp với các vòng tơ.
D. Di chuyển nhờ các vòng tơ và cơ dọc phát triển.
Câu 66. Trong những đại diện dưới đây, đại diện nào thuộc ngành Giun đốt
A. Rươi, đỉa, giun đất
B. Giun móc, đỉa, rươi
C. Đỉa, rươi, giun kim
D. Giun rễ lúa, giun đất, rươi 
Câu 67. Loài nào thuộc ngành giun đốt được khai thác nuôi cá cảnh
A. Giun đỏ
B. Đỉa
C. Rươi
D. Giun đất
Câu 68. Giun đất có vai trò gì đối với con người
A. Làm trung gian truyền bệnh cho con người
B. Hỗ trợ con người trong việc làm tơi xốp đất canh tác
C. Làm cho đất đai bị chua phèn
D. Không có vai trò gì đối với con người
Câu 69. Đỉa đóng vai trò quan trọng với nền y học thế giới là đúng hay sai 
A. Đúng
B. Sai 
Câu 70. Nhờ vào hoạt động của giun đất, nên đất đai canh tác trở nên chua phèn.
A. Đúng
B. Sai 
Câu 71. Cũng giống như giun đất, giun đỏ và rươi đều không phải là các sinh vật kí sinh.
A. Đúng
B. Sai 
Câu 72. Do giun đất hô hấp qua da, nên chúng có thể lấy được khí oxi khi đang ở dưới nước.
A. Đúng
B. Sai 
· PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu 1: Tại sao người ta nói: Sứa di chuyển theo kiểu phản lực? Hãy giải thích?
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau và trả lời các câu hỏi bên dưới
“Với khoảng 10 nghìn loài, hầu hết ruột khoang sống ở biển. San hô có số loài nhiều và số luợng cá thể lớn hơn cả (khoảng 6 nghìn loài). Vùng biển san hô vừa là nơi có vẻ đẹp kì thú của biển nhiệt đới, vừa là nơi có cảnh quan độc đáo của đại dương. San hô đỏ, san hô đen, san hô sừng hươu….là nguyên liệu quý để trang trí và làm đồ trang sức. San hô đá là một trong các nguồn cung cấp nguyên liệu vôi cho xây dựng. Hóa thạch san hô là vật chỉ thị quan trọng của các địa tầng trong nghiên cứu địa chất. Sứa sen, sứa rô…là những loài sứa lớn thường được khai thác làm thức ăn
Số liệu thống kê cho thấy, nước ta chỉ còn 1% trong số 1.300 km2 rạn san hô dọc bờ biển đang trong tình trạng rất tốt; 26% các rạn san hô trong điều kiện tốt; 41% các rạn san hô trung bình, còn lại 31% là các rạn san hô nghèo. Trên phạm vi cả nước, mỗi năm nước ta cũng đang mất hơn 50 tấn san hô do việc khai thác hủy diệt và khai thác vì mục đích kinh doanh, chưa kể mất san hô đen ở các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Trị, Quảng Bình. Qua thực trạng khai thác san hô như trên, các chuyên gia cũng cho rằng, với tốc độ san hô bị phá hủy như hiện nay, khoảng 20 năm nữa san hô có thể không còn trong vùng biển nước ta.”
a.	San hô có vai trò như thế nào đối với tự nhiên và đời sống con người?
b.	Nhận xét về tình hình san hô của nước ta hiện nay?
c.	Theo em, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ san hô?
Câu 3: Viết sơ đồ vòng đời của sán lá gan? Tại sao tỉ lệ người nhiễm sán lá ở nước ta còn cao?
Câu 4: “Không nên ăn thịt ở dạng sống như ăn tái, ăn nem sống…” (SGK Sinh 7). Em hãy cho biết tại sao? Trình bày cụ thể vòng đời của sán lá gan?
Câu 5: Vì sao trâu bò nước ta hay mắc bệnh sán lá gan?
Câu 6: Thông tin trích từ nguồn: Baomoi.com trên INTERNET có viết như sau:
Với khoảng 20 - 40 triệu người dân nhiễm giun, Việt Nam hiện đang là nước có số người nhiễm giun đường ruột cao ở Châu Á. Ước tính hàng năm người dân Việt Nam tiêu tốn 1,5 triệu lít máu và 15 tấn lương thực để nuôi giun.
Tiến sĩ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương cho biết, 50% người Việt Nam tại các vùng có thể bị nhiễm giun, đa phần là trẻ em, học sinh. Tỷ lệ trẻ em nhiễm giun ở khu vực phía Nam là 10-50%, trong khi ở miền Bắc - vùng có thói quen canh tác sử dụng phân tươi bón ruộng đất khá phổ biến
- thì có nơi đến hơn 80% trẻ nhiễm giun sán.
Thông qua đoạn thông tin trên, em có nhận xét gì về thực trạng bị nhiễm giun sán ký sinh ở Việt Nam? Bằng kiến thức đã học em hãy đề xuất các biện pháp phòng trống giun kí sinh
Câu 7: Ở nước ta qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao? Hãy giải thích vì sao?
Câu 8: Đọc đoạn thông tin sau và trả lời các câu hỏi bên dưới
“Bệnh giun kim do giun Enterobius vermicularis gây ra và có thể lây từ người này sang người khác. Người là vật chủ duy nhất của giun. Giun kim kí sinh ở ruột già người, nhất là ở trẻ em. Ban đêm giun cái liên tục tìm đến hậu môn để đẻ trứng gây cảm giác ngứa ngáy. Sau khi đẻ hết trứng, giun kim cái chết. Vì vậy tuổi thọ của giun kim rất ngắn, chỉ sống khoảng 1 - 2 tháng. Trứng giun kim phát triển rất nhanh. Trứng đẻ ra sau 4 - 8 giờ đã phát triển thành trứng có ấu trùng, theo phân ra ngoài. Nếu người ăn phải trứng có ấu trùng, ấu trùng sẽ theo đường tiêu hoá vào dạ dày. Một số còn dính ở hậu môn, ngó ngoáy ở hậu môn gây ngứa và khi em bé lấy tay gãi, chúng bám vào móng tay em bé và khi em bé mút tay, chúng liền theo vào miệng rồi vào dạ dầy của em bé. Vào đến dạ dày, ấu trùng phá vỡ vỏ trứng để phát triển thành giun, rồi di chuyển xuống ruột non và trưởng thành, 3 - 4 tuần sau chúng di chuyển xuống ruột già. Một số trứng ở vùng hậu môn có thể trở thành ấu trùng, ấu trùng chui vào hậu môn lên ruột để phát triển. Do đó, việc tái nhiễm giun kim rất dễ dàng.”
a. Theo em đối tượng nào dễ mắc bệnh giun kim?
b. Do thói quen nào ở trẻ em mà giun kim khép kín được vòng đời?
c. Hãy đề ra các biện pháp để phòng tránh bệnh giun kim?
Câu 9: Giun đất có vai trò gì đối với đất trồng? Chúng ta phải làm gì để bảo vệ các loài giun đất?


